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QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Cơ sở bảo trợ xã hội

“Cơ sở nuôi dưỡng đối tượng xã hội Diệu Pháp”


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 25/2001/NĐ-CP ngày 31/5/2001 của Chính phủ về ban hành Quy chế thành lập và hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội và Thông tư số 10/2002/TT-BLĐTBXH ngày 12/6/2002 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn một số điều của Quy chế thành lập và hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội; 
Xét hồ sơ và đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - TBXH tại Tờ trình số 65/TTr-LĐTBXH ngày 12/9/2007 về việc thành lập “Cơ sở nuôi dưỡng đối tượng xã hội Diệu Pháp”,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận thành lập “Cơ sở nuôi dưỡng đối tượng xã hội Diệu Pháp” tại ấp Tân Cang xã Phước Tân, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Điều 2. Cơ sở nuôi dưỡng đối tượng xã hội Diệu Pháp được tổ chức và hoạt động theo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Giám đốc Cơ sở nuôi dưỡng đối tượng xã hội Diệu Pháp căn cứ Quyết định thi hành. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

	
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Thị Nga
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QUY CHẾ

Tổ chức hoạt động của Cơ sở nuôi dưỡng đối tượng xã hội Diệu Pháp

(Ban hành kèm theo Quyết định 3830/QĐ-UBND

ngày 06 tháng 11 năm 2007 của Chủ tịch UBND tỉnh)


Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Cơ sở nuôi dưỡng đối tượng xã hội Diệu Pháp là đơn vị sự nghiệp xã hội, hoạt động mang tính nhân đạo từ thiện xã hội, có chức năng nhiệm vụ nuôi dưỡng người già cô đơn, trẻ mồ côi, người tàn tật không còn khả năng lao động không nơi nương tựa, không có người thân nuôi dưỡng.

Điều 2. Cơ sở nuôi dưỡng đối tượng xã hội Diệu Pháp chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Lao động - TB&XH.

Cơ sở nuôi dưỡng đối tượng xã hội Diệu Pháp có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. 

Cơ sở nuôi dưỡng đối tượng xã hội Diệu Pháp trụ sở đặt tại xã Phước Tân, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 

 Điều 3. Đối tượng tiếp nhận vào Cơ sở nuôi dưỡng đối tượng xã hội Diệu Pháp là người già cô đơn, trẻ em mồ côi, người tàn tật không còn khả năng lao động, không có người thân nuôi dưỡng, đối tượng tiếp nhận thuộc phạm vi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Cơ sở nuôi dưỡng đối tượng xã hội Diệu Pháp bao gồm:

- Nguồn tự có của Cơ sở nuôi dưỡng đối tượng xã hội Diệu Pháp.
- Nguồn trợ giúp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước.

- Nguồn huy động khác.

Khi tiếp nhận nguồn ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đều phải mở sổ sách ghi chép đầy đủ và có thư cám ơn hoặc hàng quý đăng công khai trên báo.

Thu chi tài chính của Cơ sở phải đúng theo chế độ chính sách và quy định của cơ quan thẩm quyền, thanh quyết toán đúng theo chế độ kế toán tài chính của Nhà nước quy định.

Mức chi nuôi dưỡng đối tượng không được thấp hơn mức quy định của Nhà nước hiện hành.  

Điều 5. Khi có quyết định thành lập Cơ sở nuôi dưỡng đối tượng xã hội Diệu Pháp. Trước khi chính thức hoạt động Cơ sở có trách nhiệm mời các ngành liên quan như Tài chính, Kế hoạch Đầu tư, Công an, Nội vụ LĐ-TBXH tiến hành lập biên bản xác định giá trị tài sản ban đầu hiện có của Cơ sở để làm căn cứ cho việc xác định giá trị tài sản sau này khi Cơ sở nuôi dưỡng đối tượng xã hội Diệu Pháp giải thể.

- Việc đầu tư xây dựng mới và sửa chữa Cơ sở phải trình Sở Lao động - TB&XH và các ngành liên quan xem xét, phê duyệt  rồi mới được tiến hành làm.

Chương II

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ

NUÔI DƯỠNG ĐỐI TƯỢNG XÃ HỘI DIỆU PHÁP

Điều 6. Việc tiếp nhận đối tượng phải đảm bảo đúng theo tinh thần Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ và Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều của Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng xã hội, Cơ sở nuôi dưỡng đối tượng xã hội Diệu Pháp phải hoàn tất hồ sơ thủ tục của đối tượng theo quy định trình Sở Lao động - TB&XH ra quyết định tiếp nhận.

Cơ sở nuôi dưỡng đối tượng xã hội Diệu Pháp không được tiếp nhận và nuôi dưỡng đối tượng khi chưa có quyết định tiếp nhận của Sở Lao động - TB&XH, trừ trường hợp khẩn cấp bảo vệ mạng sống của đối tượng thì Cơ sở tiếp nhận nhưng trong vòng 07 ngày phải hoàn tất thủ tục theo quy định để trình Sở Lao động - TB&XH ra quyết định tiếp nhận.

Điều 7. Cơ sở nuôi dưỡng đối tượng xã hội Diệu Pháp có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan để chăm sóc về y tế, văn hóa, giáo dục dạy nghề hướng nghiệp nhằm giúp cho đối tượng phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ, nhân cách để hòa nhập với cộng đồng.

Cơ sở nuôi dưỡng đối tượng xã hội Diệu Pháp không được đưa hoạt động tôn giáo dưới mọi hình thức vào Cơ sở. 

Điều 8. Cơ sở nuôi dưỡng đối tượng xã hội Diệu Pháp được ban hành quyết định đưa đối tượng ra khỏi Cơ sở các trường hợp sau đây:

- Khi có gia đình ruột thịt hợp pháp bảo lãnh; gia đình, cá nhân xin trẻ làm con nuôi.

- Các em mồ côi khi đến tuổi trưởng thành (18 tuổi) mà không còn đi học, Cơ sở phối hợp với các ngành, địa phương giải quyết việc làm cho các em và tạo điều kiện để các em hòa nhập cộng đồng. 

 - Hồ sơ và trình tự thủ tục do Sở Lao động - TB&XH hướng dẫn và quy định. 

- Cơ sở nuôi dưỡng đối tượng xã hội Diệu Pháp gửi quyết định cắt giảm đối tượng cho Sở Lao động - TB&XH để theo dõi; Tất cả các hồ sơ cho đối tượng ra khỏi Cơ sở phải thực hiện đúng quy định và lưu trữ đầy đủ tại Cơ sở.

Điều 9. Trường hợp có đối tượng chết Cơ sở nuôi dưỡng đối tượng xã hội Diệu Pháp phải báo cáo với Sở Lao động - TB&XH để xác định nguyên nhân và trách nhiệm; Trình báo với chính quyền địa phương để làm giấy chứng tử và tổ chức mai táng theo quy định hiện hành.

Điều 10. Cơ sở nuôi dưỡng đối tượng xã hội Diệu Pháp phải xây dựng nội quy hoạt động của Cơ sở và được sự đồng ý của Sở Lao động - TB&XH. Giám đốc Cơ sở tuyển nhân viên và ký hợp đồng lao động với nhân viên, cộng tác viên (nếu có) phải tuân thủ theo các quy định của Luật Lao động và pháp luật hiện hành.

Điều 11. Cơ sở nuôi dưỡng đối tượng xã hội Diệu Pháp phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các nhân viên của Cơ sở.

Điều 12. Cơ sở nuôi dưỡng đối tượng xã hội Diệu Pháp hiện quản lý tài chính tài sản theo các quy định của pháp luật hiện hành, phải lập sổ sách kế toán theo dõi chi tiết hàng tháng các khoản thu, chi tài chính, lập sổ theo dõi tài sản, sổ ghi những khoản quyên góp của cá nhân và tổ chức giúp đỡ. Các sổ sách trên phải đánh số trang, đóng dấu giáp lai và đặt tại văn phòng làm việc để tiện việc kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý trực tiếp.

Điều 13. Quy định về hội họp và báo cáo
- Định kỳ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, Cơ sở nuôi dưỡng đối tượng xã hội Diệu Pháp tiến hành cuộc họp toàn thể nhân viên, cộng tác viên của Cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Cơ sở trong thời gian qua và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, các cuộc họp đều phải có biên bản báo cáo hoạt động tài chính và sơ tổng kết cũng như phương hướng nhiệm vụ theo định kỳ vào ngày 15/6 và ngày 15/12 hàng năm và phải gửi về Sở Lao động - TB&XH và Sở Tài chính.

Điều 14. Cơ cấu nhân sự của Cơ sở nuôi dưỡng đối tượng xã hội Diệu Pháp gồm có
- Giám đốc Cơ sở: Chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của Cơ sở đối với cơ quan quản lý trực tiếp. Chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc quản lý, tổ chức nuôi dưỡng đối tượng, thực hiện các chính sách pháp luật cũng như an ninh trật tự tại địa phương.

- Các bộ phận còn lại gồm: Nhân viên kế toán, nhân viên hành chính văn thư lưu trữ hồ sơ, nhân viên xã hội, thủ quỹ, thủ kho, nhân viên y tế, nhân viên cấp dưỡng v.v… Tùy theo quy mô và sự phát triển của Cơ sở, Giám đốc Cơ sở có thể tuyển dụng, phân công phù hợp với tình hình thực tế của Cơ sở và phù hợp với quy định của Sở Lao động - TB&XH  và các Sở liên quan.

Chương III

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CƠ SỞ

NUÔI DƯỠNG ĐỐI TƯỢNG XÃ HỘI DIỆU PHÁP
Điều 15. UBND tỉnh Đồng Nai ủy nhiệm cho Sở Lao động - TB&XH quản lý Cơ sở nuôi dưỡng đối tượng xã hội Diệu Pháp gồm các nội dung sau:

- Hướng dẫn thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động của Cơ sở.

 - Tham mưu để UBND tỉnh ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động của Cơ sở theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

 - Hướng dẫn lập kế hoạch, chương trình hoạt động, tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chính sách đối với Cơ sở.

 - Hướng dẫn nghiệp vụ, chuyên môn và cung cấp thông tin về chính sách chế độ Nhà nước đối với Cơ sở, hỗ trợ đào tạo nhân viên quản lý, nhân viên chuyên môn của Cơ sở.

 - Kiểm tra việc thực hiện các chính sách, chế độ liên quan đến hoạt động của Cơ sở, tham mưu UBND tỉnh xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về vi phạm chính sách, chế độ của Nhà nước đối với Cơ sở. 

 - Phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra việc thực hiện thu chi tài chính của Cơ sở.

Chương IV

GIẢI THỂ, CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ
NUÔI DƯỠNG ĐỐI TƯỢNG XÃ HỘI DIỆU PHÁP

Điều 16. Xin giải thể trước thời hạn 
- Trong trường hợp Cơ sở nuôi dưỡng đối tượng xã hội Diệu Pháp xin giải thể trước thời hạn, Cơ sở làm đơn nêu rõ lý do xin giải thể trước thời hạn mời các ngành liên quan đến xác định tài sản tài chính hiện có của Cơ sở, căn cứ biên bản xác định tài sản ban đầu của Cơ sở khi có quyết định công nhận thì kinh phí và tài sản (kể cả các tài sản cố định được xây dựng sau này cũng được quy thành tiền dựa trên kinh phí quyết toán khi xây dựng) sẽ chuyển giao cho các cơ sở Bảo trợ xã hội khác để tiếp tục quản lý, sử dụng vào mục đích phục vụ đối tượng xã hội. 

- Các  đối tượng Cơ sở đang quản lý nuôi dưỡng, sẽ chuyển giao cho Cơ sở Bảo trợ xã hội khác quản lý nuôi dưỡng hoặc hòa nhập cộng đồng.

- Cơ sở gửi toàn bộ hồ sơ xin giải thể trước thời hạn cho Sở Lao động - TB&XH xem xét và trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định. Khi chưa nhận quyết định giải thể thì Cơ sở không được tự động giải thể.

Điều 17. Cơ sở nuôi dưỡng đối tượng xã hội Diệu Pháp hoạt động kém hiệu quả hoặc vi phạm pháp luật thì UBND tỉnh ra quyết định giải thể và Cơ sở thực hiện phương án giải thể của UBND tỉnh trong thời hạn 90 ngày.

Điều 18. Khi hết thời hạn hoạt động, muốn tiếp tục hoạt động Cơ sở nuôi dưỡng đối tượng xã hội Diệu Pháp lập hồ sơ thủ tục đề nghị xin gia hạn thời gian, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định.

Chương V

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 19. Cơ sở nuôi dưỡng đối tượng xã hội Diệu Pháp và cá nhân có thành tích trong quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng tốt đối tượng sẽ được đề nghị khen thưởng theo các quy định hiện hành.

Điều 20. Cơ sở nuôi dưỡng đối tượng xã hội Diệu Pháp hoặc cá nhân nào vi phạm các quy định của Quy chế này, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN  THI HÀNH

Điều 21. Việc điều chỉnh, sửa đổi bổ sung Quy chế phải được UBND tỉnh xem xét quyết định./.

	
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Nga








